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Câu 1: Ở phép lai 
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, nếu có hoán vị gen ở cả 2 giới, mỗi gen qui định một tính trạng và các gen trội hoàn toàn thì số loại kiểu gen và kiểu hình ở đời con là

A. 40 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình.
B. 40 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.

C. 20 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình.
D. 20 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.

Câu 2: Ở ruồi giấm, một nhóm tế bào sinh tinh mang đột biến cấu trúc ở hai nhiễm sắc thể thuộc hai cặp tương đồng số 2 và số 4. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Tính theo lí thuyết, tổng tỉ lệ các loại giao tử có thể mang nhiễm sắc thể đột biến trong tổng số giao tử là

A. 
[image: image2.wmf].

2

1


B. 
[image: image3.wmf].

4

1


C. 
[image: image4.wmf].

4

3


D. 
[image: image5.wmf].

8

1


Câu 3: Một cây ngô có lá bị rách thành nhiều mảnh và có hạt phấn tròn lai với cây ngô có lá bình thường và hạt phấn có góc cạnh, người ta thu được 100% cây F1 có lá bị rách và hạt phấn có góc cạnh. Cho cây F1 tự thụ phấn, hãy cho biết xác suất cây có lá bị rách và hạt phấn có góc cạnh ở F2 là bao nhiêu? Biết rằng hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng trên nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau.

A. 56,25%.
B. 75%.
C. 31,25%.
D. 43,75%.

Câu 4: Trong một gia đình, mẹ có kiểu gen XBXb, bố có kiểu gen XBY sinh được con gái có kiểu gen XBXbXb. Biết rằng quá trình giảm phân ở bố và mẹ đều không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Kết luận nào sau đây là đúng về quá trình giảm phân ở bố và mẹ?

A. Trong giảm phân II, ở bố nhiễm sắc thể giới tính không phân li, ở mẹ giảm phân bình thường.

B. Trong giảm phân I, ở bố nhiễm sắc thể giới tính không phân li, ở mẹ giảm phân bình thường.

C. Trong giảm phân II, ở mẹ nhiễm sắc thể giới tính không phân li, ở bố giảm phân bình thường.

D. Trong giảm phân I, ở mẹ nhiễm sắc thể giới tính không phân li, ở bố giảm phân bình thường.

Câu 5: Xét tổ hợp gen 
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 với tần số hoán vị gen 25% thì tỷ lệ % loại giao tử hoán vị của tổ hợp gen này là
A. AB D=Ab d=aB D=ab d=6,25%.
B. AB D=AB d=ab D=ab D=6,25%
C. AB D=Ab d=aB D=ab d=12,5%.
D. AB D=Ab d=aB D=ab d=12,5%.

Câu 6: Tính trạng màu hoa do hai cặp gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau tương tác theo kiểu bổ sung, trong đó có cả hai gen A và B thì quy định hoa đỏ, thiếu một trong 2 gen A hoặc B thì quy định hoa vàng, kiểu gen aabb quy định hoa trắng. Ở một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền, trong đó A có tần số 0,4 và B có tần số 0,3. Theo lí thuyết kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ là

A. 32,64%.
B. 56,25%.
C. 1,44%.
D. 12%.

Câu 7: Một em bé 5 tuổi trả lời được các câu hỏi của một em bé 7 tuổi thì chỉ số IQ của em bé này là:

A. 50.
B. 70.
C. 140.
D. 150.

Câu 8: Cho các cây F1 tự thụ thu được F2 phân li theo tỷ lệ: 56,25% hạt phấn dài, vàng: 25% hạt phấn ngắn, trắng: 18,75% hạt phấn ngắn, vàng. Biết màu sắc hạt phấn điều khiển bởi 1 cặp gen và chiều dài của hạt phấn được điều khiển bởi hai cặp gen. Cấu trúc nhiễm sắc thể không đổi trong giảm phân. Phép lai phù hợp với kết quả F2 trên là:

A. 
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Câu 9: Ở chuột, màu lông đen (B) là trội so với lông trắng (b). Ở một lôcut khác, alen trội (A) tạo ra vệt màu vàng ở ngay dưới đầu mỗi chiếc lông ở chuột có màu lông đen. Gen này vì vậy làm cho lông có màu nhạt được gọi là lang. Sự biểu hiện của gen  lặn (a) làm cho lông chuột chỉ có một màu. Nếu các con chuột dị hợp tử về hai alen này được cho giao phối với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con sẽ như thế nào?

A. 9 lang : 3 đen : 4 trắng.
B. 2 lang : 1 đen : 1 trắng.
C. 1 lang : 2 đen : 1 trắng
D. 12 lang : 3 đen : 1 trắng.
Câu 10: Khi tách một đoạn ADN của thực khuẩn Ø X174 xác định được thành phần của nó là 25%A, 33% T, 24% G và 18% X. Kết quả trên được giải thích là

A. kết quả trên chắc chắn không đúng.
B. vì A không bằng T và G không bằng X nên ADN phải là mạch đơn.

C. với tỷ lệ A và T, cũng như X và G gần bằng nhau nên ADN là mạch kép.

D. chúng ta có thừa nhận rằng %A gần bằng %T, tương tự với X và G. Bởi vậy theo định luật Chargaff, ADN là mạch kép và tái bản theo kiểu bán bảo tồn.

Câu 11: Một quần thể ban đầu có cấu trúc di truyền  0,1AA : 0,8Aa : 0,1aa. Sau 3 thế hệ tự thụ thì cấu trúc di truyền của quần thể đó là

A. 0,45AA : 0,10Aa : 0,45aa.
B. 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa.

C. 0,35AA : 0,30Aa : 0,35aa.
D. 0,10AA : 0,80Aa : 0,10aa.

Câu 12: Tần số hoán vị gen là 20% thì phép lai nào dưới đây cho tỉ lệ phân tích 1:1:1:1?
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Câu 13: Bộ ba đối mã (anticôđon) của tARN vận chuyển axit amin mêtiônin là

A. 3'AUG5'.
B. 5'AUG3'.
C. 3'XAU5'.
D. 5'XAU3'.

Câu 14: Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng. Lai cây thân cao, hoa đỏ với cây thân thấp, hoa trắng thu được F1 phân li theo tỉ lệ: 37,5% cây cao, hoa trắng : 37,5% cây thấp, hoa đỏ : 12,5% cây cao, hoa đỏ : 12,5% cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết không có đột biến xảy ra. Kiểu gen của cây bố, mẹ trong phép lai trên là
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B. AaBb x aabb.
C. AaBB x aabb.
D. 
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Câu 15: Nếu các gen liên kết hoàn toàn và các tính trạng trội lặn hoàn toàn thì phép lai cho tỉ lệ kiểu hình 1:2:1 ở đời con là
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Câu 16: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào làm thay đổi  nhóm gen liên kết là

A. lặp đoạn.
B. mất đoạn.

C. đảo đoạn.
D. chuyển đoạn tương hỗ.

Câu 17: Nuôi cấy hạt phấn của một cây lưỡng bội có kiểu gen aaBb để tạo nên các mô đơn bội. Sau đó xử lý các mô đơn bội này bằng cônsixin gây lưỡng bội hóa và kích thích chúng phát triển thành cây hoàn chỉnh. Các cây này có kiểu gen là
A. aabb; aaBB.
B. aabb; aBBb.
C. aaaaBBbb; aaBb.
D. Abbb; aaab.

Câu 18: Trình tự ADN ngắn sau đây 5’AGGATGXTA3’ có thể được lai hoàn toàn với.

A. 5’AGGATGXTA3’
B. 5’TAGXATXXT3’
C. 5’UGGUAXGAU3’
D. 5’ATXGTAGGA3’

Câu 19: Tế bào lưỡng bội của người có 4,06.109 cặp nuclêotit. Nếu chiều dài trung bình nhiễm sắc thể  của người ở kì giữa của quá trình nguyên phân dài khoảng 5 micrômet, thì nó cuộn chặt lại và làm ngắn đi trung bình bao nhiêu lần so với chiều dài kéo thẳng của phân tử ADN?

A. 1000.
B. 6000.
C. 48000.
D. 4000.

Câu 20: Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y.

Phép lai 
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 cho F1 có kiểu hình thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 3,75%. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ ruồi đực F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ là

A. 7,5%.
B. 5%.
C. 15%.
D. 2,5%.
Câu 21: Gen A có 5 alen, gen D có 2 alen, cả 2 gen này cùng nằm trên nhiễm sắc thể X (không có alen tương ứng nằm trên Y) gen B nằm trên một căp nhiễm sắc thể thường có 3 alen. Số loại kiểu gen tối đa được tạo ra trong quần thể là

A. 330.
B. 270.
C. 390.
D. 60.

Câu 22: Ở ruồi giấm alen a quy định tính trạng mắt màu lựu, alen b quy định tính trạng cánh xẻ, các tính trạng trội tương phản là mắt đỏ và cánh bình thường. Thực hiện một phép lai giữa hai cá thể ruồi giấm thu được kết quả như sau: 

Ruồi đực F1: 
7,5% mắt đỏ, cánh bình thường: 7,5% mắt lựu, cánh xẻ: 42,5% mắt đỏ, cánh xẻ: 



42,5% mắt lựu, cánh bình thường.

Ruồi cái F1: 
50% mắt đỏ, cánh bình thường: 50% mắt đỏ, cánh xẻ

Kiểu gen của ruồi cái đem lai và tần số hoán vị gen là

A. 
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Câu 23: Bệnh phênylkêtô niệu là một bệnh di truyền gây nên bởi alen lặn. Nếu một người phụ nữ và chồng bà ta đều là thể mang sinh được 3 người con thì xác suất có một hoặc hơn trong số ba người con bị bệnh là

A. 27/64.
B. 1/64.
C. 63/64.
D. 37/64.

Câu 24: Điều không đúng về di truyền qua tế bào chất là

A. kết quả lai thuận nghịch khác nhau trong đó con lai thường mang tính trạng của mẹ và vai trò chủ yếu thuộc về tế bào chất của giao tử cái.

B. các tính trạng di truyền không tuân theo các quy luật di truyền nhiễm sắc thể.

C. tính trạng do gen trong tế bào chất quy định vẫn sẽ tồn tại khi thay thế nhân tế bào bằng một nhân có cấu trúc khác.

D. vật chất di truyền và tế bào chất được chia đều cho các tế bào con.

Câu 25: Sự khác nhau giữa cây ngô cao 10 cm và cây ngô cao 26 cm là do 4 cặp gen cộng gộp quy định. Các cá thể thân cao 10 cm có kiểu gen aabbccdd, các cá thể thân cao 26 cm có kiểu gen AABBCCDD. Số loại kiểu hình của phép lai giữa hai cơ thể có 4 cặp gen dị hợp là

A. 8.
B. 256.
C. 9.
D. 16.
	Họ và tên thí sinh:…………………………………

Số báo danh:……………………………………….
	Chữ ký của giám thị số 1:…………………………

Chữ ký của giám thị số 2:…………………………
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